
STT Mã SV Họ lót Tên Lớp Trạm Mã môn Tên môn
Điểm

chuyển

Không

chuyển

được

Ghi chú Ngày chuyển
Thông

báo

1 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7 05/12/2024 X

2 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 X 05/12/2024 X

3 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6 05/12/2024 X

4 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng STA151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán X 05/12/2024 X

5 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 05/12/2024 X

6 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 X 05/12/2024 X

7 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7 05/12/2024 X

8 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học X 05/12/2024 X

9 3029113965 Thân Quang Đại Dũng X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 05/12/2024 X

10 3029273861 Lê Tấn Minh X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 6 11/12/2024 X

11 3029273861 Lê Tấn Minh X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ENG202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 7 11/12/2024 X

12 3029273861 Lê Tấn Minh X30DNG2_LKT_T Đà Nẵng ENG302 Anh Ngữ Cao Cấp 2 8 11/12/2024 X

13 2929413223 Đỗ Thành Trung X29SG1_XDD_T Sài Gòn CIE324 Đồ Án Nền & Móng 6 12/12/2024 X

14 2929413223 Đỗ Thành Trung X29SG1_XDD_T Sài Gòn CIE427 Đồ Án Nhà Bê Tông Cốt Thép X 12/12/2024 X

15 2929413223 Đỗ Thành Trung X29SG1_XDD_T Sài Gòn CIE404 Tổ Chức Thi Công 8 12/12/2024 X

16 2929413223 Đỗ Thành Trung X29SG1_XDD_T Sài Gòn FIN441 Dự Toán Xây Dựng X 12/12/2024 X

17 2929413223 Đỗ Thành Trung X29SG1_XDD_T Sài Gòn CIE435 Máy Xây Dựng 6 12/12/2024 X

18 2929413223 Đỗ Thành Trung X29SG1_XDD_T Sài Gòn ARC392 Kiến Trúc cho Xây Dựng X 12/12/2024 X

19 2929413223 Đỗ Thành Trung X29SG1_XDD_T Sài Gòn CIE434 Đồ Án Tổ Chức Thi Công Công Trình Dân Dụng & Công NghiệpX 12/12/2024 X

20 3028283920 Nguyễn Thị Nguyệt Minh X30CKG1_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7.4 16/12/2024 X

21 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) 8 17/12/2024 X

22 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn CR210 Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống 7 17/12/2024 X

23 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 6 17/12/2024 X

24 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn MTH104 Toán Cao Cấp A2 6 17/12/2024 X

25 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn IS301 Cơ Sở Dữ Liệu 7 17/12/2024 X

26 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS311 Lập Trình Hướng Đối Tượng 7 17/12/2024 X

27 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS226 Hệ Điều Hành Unix / Linux 7.2 17/12/2024 X

28 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn MTH254 Toán Rời Rạc & Ứng Dụng 6.2 17/12/2024 X

29 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn IS385 Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử 8.6 17/12/2024 X

30 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS303 Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống 6.9 17/12/2024 X

31 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS252 Mạng Máy Tính 6.9 17/12/2024 X

32 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS316 Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật 9.7 17/12/2024 X

33 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn IS401 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 8.3 17/12/2024 X

34 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 5.7 17/12/2024 X

35 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 8.2 17/12/2024 X

36 3029113969 Hồ Thanh Định X30SG3_TPM_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.3 17/12/2024 X

37 3028113968 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn COM142 Viết (tiếng Việt) 8 17/12/2024 X

38 3028113969 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn CR210 Lắp Ráp & Bảo Trì Hệ Thống 7 17/12/2024 X

39 3028113970 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7 17/12/2024 X

40 3028113971 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn MTH104 Toán Cao Cấp A2 X 17/12/2024 X

41 3028113972 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn IS301 Cơ Sở Dữ Liệu 7 17/12/2024 X

42 3028113973 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS311 Lập Trình Hướng Đối Tượng 7 17/12/2024 X

43 3028113974 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS226 Hệ Điều Hành Unix / Linux 7.2 17/12/2024 X

44 3028113975 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn MTH254 Toán Rời Rạc & Ứng Dụng 6.6 17/12/2024 X

45 3028113976 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn IS385 Kỹ Thuật Thương Mại Điện Tử 8.2 17/12/2024 X

46 3028113977 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS303 Phân Tích & Thiết Kế Hệ Thống 7 17/12/2024 X

47 3028113978 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS252 Mạng Máy Tính 7 17/12/2024 X

48 3028113979 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn CS316 Giới Thiệu Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật 8.9 17/12/2024 X

49 3028113980 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn IS401 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu 9.4 17/12/2024 X

50 3028113981 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6 17/12/2024 X

51 3028113982 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 8.4 17/12/2024 X

52 3028113983 Nguyễn Thị My Trang X30SG3_TPM_T Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 7.9 17/12/2024 X

53 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC303 Kế toán quản trị 2 X 17/12/2024 X

54 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 9 17/12/2024 X

55 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực 6 17/12/2024 X

56 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC304 Kế toán tài chính 2 X 17/12/2024 X

57 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược 7 17/12/2024 X

58 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 9 17/12/2024 X

59 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 17/12/2024 X

60 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8 17/12/2024 X

61 3028234004 Phan Thị Thanh Nga X30DNG3_KDN_C Đà Nẵng LAW403 Cơ sở luật kinh tế X 17/12/2024 X

62 3028233990 Dương Thị Kim Yến X30SG3_KDN Sài Gòn MGT201 Quản trị học 6.2 17/12/2024 X

63 3028233990 Dương Thị Kim Yến X30SG3_KDN Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.6 17/12/2024 X

64 3028233990 Dương Thị Kim Yến X30SG3_KDN Sài Gòn HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 8.4 17/12/2024 X

65 3028233990 Dương Thị Kim Yến X30SG3_KDN Sài Gòn POS151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 6.6 17/12/2024 X

66 3028233990 Dương Thị Kim Yến X30SG3_KDN Sài Gòn MTH101 Toán cao cấp C1 8.3 17/12/2024 X

67 3028233990 Dương Thị Kim Yến X30SG3_KDN Sài Gòn ECO151 Căn bản kinh tế vi mô 6.6 17/12/2024 X

68 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 8 17/12/2024 X

69 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 8.6 17/12/2024 X

70 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng ENG201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 7.3 17/12/2024 X

71 Lương Thị Huyền Trang X30DNG3_TPM_T Đà Nẵng HIS221 Lịch sử văn minh thế giới 1 8.7 17/12/2024 X

72 3029283995 Ngô Lưu Kha X30DNG3_NAB_T Đà Nẵng COM141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 9.1 18/12/2024 X

73 3029283995 Ngô Lưu Kha X30DNG3_NAB_T Đà Nẵng COM142 Viết (tiếng Việt) 7.9 18/12/2024 X

74 3029283995 Ngô Lưu Kha X30DNG3_NAB_T Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng 8.7 18/12/2024 X

75 3029283995 Ngô Lưu Kha X30DNG3_NAB_T Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 6.4 18/12/2024 X

76 3029283886 Mai Văn Khoa X30CKG1_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 18/12/2024 X

77 3028283908 Võ Hương Giang X30CKG1_NAB Kiên Giang POS351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 7 20/12/2024 X

78 3028233989 Tô Thị Hiệp X30SG3_KDN_C Sài Gòn HRM301 Quản trị nhân lực 7 23/12/2024 X

79 3028233989 Tô Thị Hiệp X30SG3_KDN_C Sài Gòn POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh 7 23/12/2024 X

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN ĐIỂM THÁNG 12/2024 


